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THÔNG BÁO 

 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng bệnh và Bảo trợ xã hội 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 

Thực hiện Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi 

bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Nội vụ. 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính theo 

Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công và đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử xã tại địa chỉ: https://tuetinh.haiphong.gov.vn (Có danh mục thủ tục hành chính 

kèm theo) 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để b/c); 
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND Xã; 
- Phòng Văn hóa – Xã hội; 
- VP HĐND-UBND; 
- TT PVHCC; TT Văn hóa TT&TT; 
- Cổng thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VT, TT PV HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Ngô Thanh Tùng 



Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM PHÒNG BỆNH, BẢO TRỢ XÃ HỘI 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Thông báo số : 40/TB-UBND ngày 218/2025của UBND xã Tuệ Tĩnh ) 
 

 

STT Mã Thủ tục 
hành chính 

 
Tên thủ tục hành chính 

I.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

1.1 LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH 

 
1 

 
1.013860 

 
Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn 
rủi ro nghề nghiệp. 

 
2 

 
1.013864 

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 
nghề nghiệp. 

 
3 

1.013878 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu 
chuẩn an toàn sinh học cấp III 

 
4 

1.013884 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do hết hạn 

 
5 

1.013893 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất 

 
6 

1.013865 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu 
chuẩn an toàn sinh học cấp III do thay đổi tên của cơ sở 
xét nghiệm 

 
7 

1.013869 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính 

 
8 

1.013873 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính 

 
9 

1.013879 Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét 
nghiệm khẳng định HIV dương tính 



3 
 

 

 
10 

1.013890 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi 
trường lao động 

 
11 

1.013866 Đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

 
12 

1.013874 Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

 
13 

1.013887 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số 
đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

 
14 

1.013891 Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

 
15 

1.013895 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản 
xuất, thay đổi cơ sở sảnxuất chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế 

 
16 

1.013867 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên 
lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế 

 
17 

1.013868 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, liều 
lượng sử dụng, phương pháp sử dụng, hàm lượng 
hoạt chất, hàm lượng phụ gia cộng hưởng, dạng chế 
phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất 

 
18 

1.013870 Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế 

 
19 

1.013872 Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế 

 
20 

1.013875 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập 
khẩu để nghiên cứu 

 
21 

1.013880 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ 
mục đích viện trợ 



4 
 

 

 
22 

1.013881 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, 
cho, tặng 

 
23 

1.013883 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do 
trên thị trường không có sản phẩm hoặc phương pháp 
sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin 
nhập khẩu 

 
24 

1.013886 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế xuất khẩu 

 
25 

1.013889 Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự 
d<o (CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu 

 
26 

1.013892 Đình chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế 

 
27 

1.013896 Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết 
quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp 
quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá 

 
28 

1.013898 Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết 
quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thuốc lá (bên thứ nhất) 

29 1.013894 Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với 
thuốc lá 

 
1.2. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
1 

1.013838 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản 
phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ 
Y tế 

 
2 

1.013847 Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự 
do đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền 
quản lý của Bộ Y tế (CFS) 

 
3 

1.013851 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 
dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 



5 
 

 

 
4 

1.013855 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ 
sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 
tế 

 
5 

1.013858 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực 
phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn
đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho 
trẻ đến 36 tháng tuổi 

 
6 

1.013862 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối 
với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặcbiệt,sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

 
7 

1.013857 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

 
8 

1.013854 Đăng ký Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước 

 
9 

1.013850 Đăng ký thay đổi,bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

 
 
 

 
10 

1.013844 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đ
được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ 
chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia thỏa 
thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm 
Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á
Thái  Bình 
Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

 
 
 
 

11 

1.013841 Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt 
Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên 
tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận 
phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí 
nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp 
chứng chỉ công nhận theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 17025 

 
12 

1.013829 Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 



6 
 

 

 
1.3. LĨNH VỰC BẢO TRỢ 

1 1.014027 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã 
hội 

2 1.014028 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ 
cấp hưu trí xã hội 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (02 TTHC) 

1.1. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 

 
1 

 
1.002425 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch 
vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh 

1.2. LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH 

 
1 

 
1.012096 

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn 

rủi ro nghề nghiệp. 

 
2 

 
1.012097 

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 
nghề nghiệp 

 
3 

 
1.003958 

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc 
môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
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